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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Số:…./KH-KT&ĐBCL
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Hà Nội, ngày      tháng       năm    



KẾ HOẠCH
 Khảo sát đơn vị tuyển dụng lao động
[bookmark: _GoBack]
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
II. NỘI DUNG
1. Mục tiêu
2. Nội dung
3. Phạm vi khảo sát
- Đợt khảo sát được thực hiện đối với nhà tuyển dụng (thời gian từ ngày ………… đến ngày …………..).
 4. Hình thức
- Gửi phiếu khảo sát online, gọi điện thoại, khảo sát thông qua trang website, mạng xã hội, gửi thư khảo sát để đối tượng được khảo sát điền vào phiếu khảo sát.
5. Kế hoạch thực hiện
	TT
	Công việc
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian

	1
	Lập kế hoạch khảo sát
	Phòng KT&ĐBCL
	…………………….

	2
	Tiến hành khảo sát
	Khoa/Viện
	…………………….

	3
	Tổng hợp dữ liệu khảo sát
	Khoa/Viện
	…………………….

	4
	Viết báo cáo theo đơn vị
	Khoa/Viện
	…………………….

	5
	Viết báo cáo tổng hợp
	Phòng KT&ĐBCL
	…………………….



III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;
- ………;
- Lưu VT, KT&ĐBCL.
	 HIỆU TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)




BM.02-QT.KT&ĐBCL.08
PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN
    DÀNH CHO CƠ QUAN/ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Xin gửi lời chào trân trọng tới Quý cơ quan/Doanh nghiệp/Đơn vị tuyển dụng lao động,
Mong Quý vị vui lòng và bớt chút thời gian chia sẻ một số thông tin dưới đây. Thay mặt Ban giám hiệu trường Đại học Lâm nghiệp, chúng tôi xin được gửi tới Quý vị lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn trân trọng
1. Tên cơ quan/đơn vị tuyển dụng:…………………………………………………………………..
2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………
3. Lĩnh vực, ngành nghề hoạt động chính…………………………………………………………….
4. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư, cử nhân của cơ quan hằng năm vào khoảng:
[bookmark: Check127][bookmark: Check128][bookmark: Check129][bookmark: Check130]|_|  dưới 10 người 		|_| 10-20 người 		|_| 20-30 người 	|_| trên 30 người
5. Hiện tại Quý vị có đang sử dụng nhân sự được đào tạo tại trường Đại học lâm nghiệp không?
[bookmark: Check136][bookmark: Check138][bookmark: Check139][bookmark: Check140][bookmark: Check141]|_| Không	Hiện có: |_| < 5 người          |_| 5-10 người    	  |_| 10-20 người    	  |_| trên 20 người
6. Nếu hiện đang sử dụng lao động được đào tạo tại trường Đại học lâm nghiệp, xin Quý vị vui lòng cho biết về mức độ hài lòng đối với những lao động này?
[bookmark: Check142][bookmark: Check143][bookmark: Check144]|_| Rất hài lòng				 |_| Hài lòng  			|_| Chấp nhận được		
[bookmark: Check145][bookmark: Check162]|_| Chưa hài lòng  			 |_| Rất không hài lòng
7. Nếu lao động của Quý vị cần phải đào tạo thêm, xin vui lòng cho biết lĩnh vực nào cần phải được quan tâm bổ sung (có thể chọn nhiều hơn một đáp án)
[bookmark: Check147][bookmark: Check148]|_| Các kiến thức và kỹ năng chuyên môn		|_| Kiến thức và kỹ năng giao tiếp  xã hội
[bookmark: Check149][bookmark: Check150]|_| Các phần mềm ứng dụng phổ biến 			|_| Các kiến thức và kỹ năng hỗ trợ khác
[bookmark: Check151]|_| Các kỹ năng mềm khác: ……………………………………………………………...…………
8. Quý vị tiếp cận với người lao động chủ yếu theo hình thức nào
[bookmark: Check152][bookmark: Check155]|_| Thông qua người quen giới thiệu 		|_| Thông qua đơn vị môi giới lao động	
[bookmark: Check153][bookmark: Check154]|_| Đăng báo giấy nhu cầu tuyển dụng   	 	|_| Đăng báo online (trực tuyến) nhu cầu tuyển dụng
[bookmark: Check166][bookmark: Check167]|_| Tham gia ngày hội việc làm do nhà trường tổ chức			|_| Khác
9. Quý vị có liên hệ với Trường Đại học Lâm nghiệp để thông tin về nhu cầu tuyển dụng của mình không?
[bookmark: Check156][bookmark: Check158][bookmark: Check159]|_| Không, chưa bao giờ 			|_| Thỉnh thoảng		|_| Thường xuyên
10. Nếu có trao đổi thông tin về nhu cầu tuyển dụng, Quý cơ quan/doanh nghiệp có hài lòng với sự hợp tác của bộ phận chuyên trách không?
[bookmark: Check160][bookmark: Check161]|_| Hiệu quả cao, rất hài lòng 			|_| Hiệu quả thấp, không hài lòng 
11. Quý vị hiện có nhu cầu sử dụng kỹ sư, cử nhân thuộc ngành đào tạo nào dưới đây? (có thể chọn nhiều hơn 1 ngành đào tạo)
	[bookmark: Check69]|_| Quản lý tài nguyên thiên nhiên (tiếng Anh)          |_| Quản lý tài nguyên thiên nhiên (tiếng Việt)

	[bookmark: Check71]|_| Công nghệ sinh học
	[bookmark: Check78]|_| Khoa học môi trường
	[bookmark: Check85]|_| Hệ thống thông tin

	[bookmark: Check72][bookmark: Check79]|_| Kỹ thuật công trình xây dựng
	|_| Kế toán
	[bookmark: Check86]|_| Kinh tế

	[bookmark: Check73]|_| Kinh tế nông nghiệp
	[bookmark: Check80]|_| Quản trị kinh doanh
	[bookmark: Check87]|_| Quản lý đất đai

	[bookmark: Check74]|_| Công nghệ chế biến lâm sản 
	[bookmark: Check81]|_| Công nghệ vật liệu
	[bookmark: Check88]|_| Thiết kế nội thất

	[bookmark: Check75]|_| Lâm nghiệp đô thị
	[bookmark: Check82]|_| Lâm sinh
	[bookmark: Check89]|_| Quản lý TNR 

	[bookmark: Check76]|_| Kỹ thuật cơ khí
	[bookmark: Check83]|_| Công thôn 
	[bookmark: Check90]|_| Khuyến nông

	[bookmark: Check77]|_| Kiến trúc cảnh quan
	[bookmark: Check84]       |_| CN kỹ thuật cơ điện tử
	[bookmark: Check92]|_| Công tác xã hội

	[bookmark: Check91]|_| Lâm nghiệp (tiếng việt)
	[bookmark: Check93]Lâm|_| Lâm nghiệp (tiếng Anh)
	[bookmark: Check168]|_| Công nghệ kỹ thuật ô tô


12. Theo Quý vị đâu là TRỞ NGẠI lớn nhất trong việc sử dụng lao động tốt nghiệp từ trường Đại học Lâm nghiệp ?…………………………………………………………………………………
13. Đánh giá về hiệu quả, chất lượng công việc, khả năng tự nghiên cứu, sáng tạo, khả năng tiếp cận công nghệ của sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp trong thời đại 4.0 (thang điểm từ 1 đến 10)………………………………………………………………………………………………………
14. Quý vị có vui lòng tham gia Ngày hội  giới thiệu việc làm được tổ chức hàng năm tại trường Đại học Lâm nghiệp không?
[bookmark: Check163][bookmark: Check164][bookmark: Check165]|_| Có					|_| Không				|_| Chưa biết
Những ý kiến đóng góp, hiến kế khác cho sự hợp tác giữa Quý cơ quan và trường ĐHLN

Một lần nữa xin cám ơn Quý vị!
Góp ý thêm xin gửi tới: phongktdbclvnuf @ gmail.com; Điện thoại: 024.33725789 - Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng, Trường ĐH Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ,  Hà Nội



BM.03-QT.KT&ĐBCL.08
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP


[image: ]






BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT 
ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
NĂM…….













	










Hà Nội, tháng ..... năm 20...
1. MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT
Cung cấp, cập nhật thông tin về nhu cầu việc làm, ngành nghề lĩnh vực tuyển dụng của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó Trường bổ sung, cập nhật nội dung chương trình giảng dạy nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm.
2. NỘI DUNG KHẢO SÁT
Khảo sát đơn vị tuyển dụng nhằm thu thập những thông tin chính về:
· Nhu cầu tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp từ trường ĐHLN
· Khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của người lao động là cựu sinh viên của trường ĐHLN
3. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT
3.1. Đối tượng khảo sát
Đối tượng khảo sát bao gồm :
+ Các doanh nghiệp gửi thông tin tuyển dụng đến Nhà trường
+ Các doanh nghiệp tham dự hội thảo về việc làm tại các Khoa/Viện
3.2. Thời gian khảo sát
Từ tháng …. năm 20 đến tháng ………. năm 20
3.3. Hình thức khảo sát
+ Khảo sát thông qua phiếu khảo sát trực tiếp tại hội thảo của các Khoa/Viện 
+ Mẫu phiếu khảo sát
[image: C:\Users\TSVL\Downloads\tuyen dung 3.png]
* Các bước tiến hành gồm:
· Gửi email đính kèm phiếu khảo sát online cho các doanh nghiệp để tham gia khảo sát.
· Các công văn tuyển dụng của doanh nghiệp gửi đến cho Nhà trường.
- Khảo sát trực tiếp các doanh nhiệp các đơn vị tại Khoa/ Viện của Trường đại học Lâm nghiệp.
* Tổng hợp kết quả khảo sát.
4. KẾT QUẢ KHẢO SÁT
+ Khảo sát bằng hình thức các doanh nghiệp/ đơn vị tham gia hội thảo việc làm ở Khoa/Viện tại Trường 
4.1. Nhu cầu nhân lực theo Khoa/ Viện
Bảng 01: Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp theo từng Khoa/ Viện
	Khoa/Viện
	Khoa Quản lý
	Khoa CĐCT
	Viện Gỗ
	Viện Kiến trúc CQ
	Khoa 
Lâm học
	Tổng cộng

	SL vị trí việc làm
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	


Biểu đồ 01. Tỷ lệ nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp phân theo Khoa/Viện
	4.2. Nhu cầu nhân lực theo ngành nghề
Bảng 02: Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp theo từng ngành đào tạo
	STT
	Ngành
	SL tuyển dụng
	Ghi chú

	1. 
	Ngành Khoa học môi trường
	
	

	2. 
	Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
	
	

	3. 
	Ngành Quản lý tài nguyên rừng
	
	

	4. 
	Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên
	
	

	5. 
	Ngành Hệ thống thông tin
	
	

	6. 
	Ngành Kế toán
	
	

	7. 
	Ngành Kinh tế nông nghiệp
	
	

	8. 
	Ngành Quản trị kinh doanh
	
	

	9. 
	Ngành Công tác xã hội
	
	

	10. 
	Ngành Kinh tế
	
	

	11. 
	Ngành Lâm sinh
	
	

	12. 
	Ngành Công nghệ chế biến lâm sản
	
	

	13. 
	Ngành Kiến trúc cảnh quan
	
	

	14. 
	Ngành Lâm nghiệp đô thị
	
	

	15. 
	Ngành Thiết kế nội thất
	
	

	16. 
	Ngành Công nghệ sinh học
	
	

	17. 
	Ngành Kỹ thuật cơ khí
	
	

	18. 
	Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô
	
	

	19. 
	Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	
	

	20. 
	Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng
	
	

	21. 
	Ngành QLTNTN CTTT
	
	


4.3. Đánh giá mức độ hài lòng 
4.3.1. Mức độ hài lòng khi sử dụng lao động học tập tại Trường Đại học Lâm nghiệp
	Mức độ hài lòng
	Chấp nhận được
	Hài lòng
	Rất hài lòng
	Chưa hài lòng
	Tổng


Biểu đồ 03. Mức độ hài lòng khi sử dụng lao động tại Trường Đại học Lâm nghiệp
4.3.2. Các kiến thức và kỹ năng cần trang bị thêm cho sinh viên
	Biểu đồ 04 . Những kiến thức và kỹ năng SV Trường cần được đào tạo
5. KẾT LUẬN
Hà Nội, ngày ….. tháng …..  năm ……..
Người viết báo cáo


BM.04-QT.KT&ĐBCL.08
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BÁO CÁO
CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ 


Đơn vị:..........................................................................................................................................

	Sau khi nhận được kết quả khảo sát mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng lao động của nhà trường năm học 20...-20.... Đơn vị đã nghiên cứu và đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế để nâng cao chất lượng đào tạo theo chức năng nhiệm vụ, cụ thể như sau.
	TT
	Tiêu chí hạn chế
	Giải pháp khắc phục
	Thời gian khắc phục

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 	Đơn vị cam kết sẽ nghiêm túc tiếp thu và thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo.
							Hà Nội, ngày.......tháng.....năm 2020
								        Trưởng đơn vị
	  (ký, ghi rõ họ, tên)

Lần ban hành: 01	                                                                                                          trang số 4/7
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@; . PHIEU KHAO SAT THONG TIN

i\". DANH CHO CO QUAN/DON VI TUYEN DUNG LAO DONG.

Xin gii 161 chao trin trong t6i Quy co quan/Doanh nghiép/Don vi tuyén dung lao dng,

Mong Quy vi vui 1ong v bot chit théi gian chia sé mot s6 thong tin dudi day. Thay m3t Ban gidm hiéu truomg
Dai hoc Lim nghiép, chiing t6i xin duoc g t6i Quy vi1oi chiic sirc khoe va 16i cam on win trong

1. Tén co quan/don vi tuyén dung:.

[ 10-20 nguoi [ 20-30 nguoi [ twen 30 ngudi
5. Hién tai Quy vi c6 dang sir dung nhan sy dugc dao tao tai trudmg ai hoc lim nghiép khong?

[ Khong enco:[]<Sngwoi  [5-10ngudi [ 10-20 nguoi 13 wen 20 nguoi
6. Néu hién dang si dung lao ddng dwgc dao tao tai treong Dai hoc lim nghigp, xin Quy vi vui long cho

biét vé mikc ng d6i v6i nhimg lao djng nay .
[ Rithai long [0 Chip nhan duoc
O Chva hailéng O Rit khénghai long

7. Néu lao dng ciia Quy vi cin phii dao tao thém, xin vui Iong cho biét linh vire nao cin phai dwgc quan
tim bé sung (c6 thé r}mn nhiéu hom mxdapan)

O Kién thic va ki ning giao tiép x3héi
[ Cac kién thivc va ky ninghd no khic

[ Thong qua ngudi quen gidi thiéu [ Théng qua don vi méi gidi lao dong
O Pangbio gidy nhu ciu tuyén dung _ [ Pang béo online (truc tuyén) nhu cau tuyén dung
[ Tham gia ngay hoi viéc lam do nha truomg 15 chus [ Khic

9..Quy vi c6 lién hé véi Truong Dai hoc Lm nghiép dé théng tin vé nhu cau tuyén dung cia minh khong?
£ Khong, chua bao gio [] Thinh thoing [ Thutmg xuyen
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